
       ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /SGDĐT-GDTrH    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 5 năm 2023 

Về công nhận kết quả Hội thi  

“Nét vẽ xanh” lần XXVI cấp Thành phố 

năm học 2022-2023 
 

 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và  các 

quận huyện; 

   - Hiệu trưởng trường THPT và trường có nhiều cấp học.  

 

Thực hiện theo Công văn số 720/KHPH-VHTT-GDĐT ngày 24 tháng 02 năm 2023 

của Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Hội thi “Nét 

vẽ xanh” lần XXVI cấp thành phố năm học 2022-2023;  

Căn cứ kết quả Hội thi “Nét vẽ xanh” lần XXVI cấp thành phố dành cho học sinh các 

cấp học: Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT năm học 2022-2023 

Sở Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách 135 cá nhân học sinh được công nhận đạt 

giải, cụ thể như sau: 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TRƯỜNG - QUẬN, HUYỆN GIẢI 

1 
NGUYỄN QUỐC TRUNG Mầm non 19/5, Quận 10 Nhất 

2 NGUYỄN NGỌC HÂN Tiểu học Lạc Long Quân, quận Tân Bình Nhất 

3 PHẠM HÀ BẢO TRÂN Tiểu học Bình Trị 2, quận Bình Tân Nhất 

4 NGUYỄN THỊ AN THÙY Tiểu học Lam Sơn, Quận 6 Nhất 

5 HOÀNG NGÂN KHÁNH THCS Cửu Long, quận Bình Thạnh Nhất 

6 ĐẶNG NGỌC QUỲNH NHƯ THCS Nguyễn Trãi, quận Bình Tân Nhất 

7 GIÒNG THỊ TRÀ MY THCS Trần Quốc Toản, quận Bình Tân Nhất 

8 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 

ANH 

THPT Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân Nhất 

9 NGUYỄN MINH THƯ THPT Nguyễn Tất Thành, Quận 6 Nhất 

10 NGUYỄN PHÚC UYÊN THY  THPT Tre Việt, Quận 12 Nhất 

11 NGUYỄN NHÂN TRÍ Chuyên biệt Hy Vọng, Quận 8 Nhất 

12 LÊ BẢO CHÂU Mầm non Hoàng Anh, quận Tân Phú Nhì 

13 PHẠM HOÀNG BẢO CHÂU Tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Tân Phú Nhì 

14 NGUYỄN NGỌC ÁNH NHƯ Tiểu học Kết Đoàn, Quận 1 Nhì 

15 NGUYỄN THÁI BẢO KHANG Tiểu học Cao Bá Quát, quận Phú Nhuận Nhì 

16 TRẦN MINH NHƯ THCS Colette, Quận 3 Nhì 

17 PHẠM VŨ THÚY ANH THCS Rạng Đông, quận Bình Thạnh Nhì 



18 PHẠM NGUYỄN QUỐC KIỆT THCS Đồng Đen, huyện Bình Chánh Nhì 

19 TRƯƠNG TRIỆU VY THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Nhì 

20 PHẠM KIẾN QUỐC THPT Bình Khánh Nhì 

21 NGUYỄN VŨ VÂN NHI THPT Tân Bình Nhì 

22 VÕ HOÀNG MỸ LAN Chuyên biệt Ánh Dương, Quận 12 Nhì 

23 TRƯƠNG PHƯỚC THỊNH Mầm non Bé Yêu, huyện Bình Chánh Ba 

24 BÙI THIỆN NHÂN Mầm non Họa Mi 1, Quận 12 Ba 

25 ĐẶNG HUỲNH TRÂM ANH Mầm non 30-4, Quận 1 Ba 

26 PHAN MINH THIỆN Mầm non 18, Quận 4 Ba 

27 CAO XƯƠNG NGHIỆP TH - THCS - THPT Văn Lang Ba 

28 HOÀNG PHƯƠNG MAI Tiểu học Võ Thị Sáu, Quận 7 Ba 

29 NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN Hermann Gmeiner, quận Gò Vấp Ba 

30 

NGUYỄN NGỌC THÙY 

DUYÊN 

Tiểu học Lạc Long Quân, quận Tân Bình Ba 

31 HOÀNG NGỌC ANH Tiểu học Trần Quang Cơ, Quận 12 Ba 

32 

BÙI NHÃ QUỲNH Tiểu học Phạm Văn Chính, thành phố Thủ 

Đức 

Ba 

33 NGUYỄN TRƯƠNG VIỆT NỮ Tiểu học Lạc Long Quân, quận Tân Bình Ba 

34 NGUYỄN PHƯƠNG QUỲNH  Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Bình Tân Ba 

35 NGUYỄN CAO KHÁNH THI Tiểu học Nguyễn Du, Quận 12 Ba 

36 

NGUYỄN THANH LƯƠNG Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, quận Gò 

Vấp 

Ba 

37 NGUYỄN MINH NHẬT Tiểu học Phan Huy Ích, quận Tân Bình Ba 

38 LÊ NGỌC MINH ANH Tiểu học Lê Ngọc Hân, Quận 1 Ba 

39 PHAN NGỌC THẢO NHI Tiểu học Phan Chu Trinh, quận Gò Vấp Ba 

40 LÊ ĐỖ QUỲNH ANH Tiểu học Phạm Văn Chí, Quận 6 Ba 

41 HUỲNH THUỲ AN Tiểu học Tân Quý Tây 3, huyện Bình Chánh Ba 

42 NGUYỄN VĂN HÒA THCS Lê Văn Hưu, huyện Nhà Bè Ba 

43 ĐẶNG PHAN TRUNG HIẾU THCS Lạc Hồng, Quận 10 Ba 

44 PHÙNG NGỌC QUỲNH NHƯ THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhà Bè Ba 

45 TRẦN MAI NHƯ Ý THCS Văn Lang, Quận 1 Ba 

46 HUỲNH TÚ UYÊN THCS Thanh Đa, quận Bình Thạnh Ba 

47 ĐỖ ĐOÀN HỒNG PHÚC THCS Lý Tự Trọng, quận Gò Vấp Ba 

48 ĐÀO BẢO NGỌC THCS Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi Ba 

49 HỒ AN NHIÊN THCS Nguyễn Văn Quỳ, huyện Nhà Bè Ba 

50 DƯƠNG NGỌC BẢO LONG THCS Lê Quý Đôn, Quận 3 Ba 

51 NGUYỄN QUỲNH ANH THCS Tân Tiến, huyện Củ Chi Ba 

52 

GIẢNG THỦY TRÚC THCS Nguyễn Thái Bình, huyện Bình 

Chánh 

Ba 

53 LƯU THẨM BĂNG THCS Sương Nguyệt Anh, Quận 8 Ba 

54 TRẦN THẢO CHI THCS Thái Văn Lung, thành phố Thủ Đức Ba 



55 TRẦN DUY KHANG THCS Dương Văn Thì, thành phố Thủ Đức Ba 

56 NGUYỄN THỊ YẾN NHI THCS Tân Thới Hòa, quận Tân Phú Ba 

57 ĐINH MINH THƯ THCS Võ Thành Trang, quận Tân Phú Ba 

58 CAO ANH TUẤN THCS Lê Thành Công, huyện Nhà Bè Ba 

59 ĐẶNG TUYẾT NGHI THCS Lê Thành Công, huyện Nhà Bè Ba 

60 NGUYỄN THÁI QUỲNH ANH THCS Đa Phước, huyện Bình Chánh Ba 

61 VÕ XUÂN LỘC THCS Hưng Long, huyện Bình Chánh Ba 

62 NGUYỄN ĐOÀN BẢO NGỌC THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Ba 

63 NGUYỄN HÀ YẾN NHI THPT Võ Văn Kiệt Ba 

64 ĐẶNG BẢO CHÂU THPT Chuyên Lê Hồng Phong Ba 

65 

NGUYỄN TRẦN THẢO 

DUYÊN 

THPT Nguyễn Tất Thành Ba 

66 NGUYỄN NGỌC TÂM ANH THPT Phước Kiển Ba 

67 ĐỖ TUẤN PHONG Chuyên biệt Cần Thạnh, huyện Cần Giờ Ba 

68 NGUYỄN LÝ MINH ANH Chuyên biệt Tương Lai, Quận 3 Ba 

69 PHẠM TUẤN ĐẠT Mầm non Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn Khuyến khích 

70 HỒ NGUYỄN AN NHIÊN Mầm non Thị Trấn Củ Chi 2, huyện Củ Chi Khuyến khích 

71 PHAN HOÀNG GIA KHANG Mầm non Ngôi nhà mơ ước, Quận 7 Khuyến khích 

72 HOÀNG GIA KHÁNH Mầm non Họa Mi, huyện Nhà Bè Khuyến khích 

73 NGUYỄN TRÀ MY Mầm non Bình Trị Đông, quận Bình Tân Khuyến khích 

74 ĐỖ KHÁNH NGUYÊN Mầm non 13, quận Bình Thạnh Khuyến khích 

75 THÁI LÊ HOÀNG TRÂM Mầm non 9, Quận 3 Khuyến khích 

76 HUỲNH MỸ CHI Tiểu học Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh Khuyến khích 

77 LÊ KHÁNH AN Tiểu học Nguyễn Thái Bình, Quận 12 Khuyến khích 

78 TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH Tiểu học Bình Mỹ, huyện Cần Giờ Khuyến khích 

79 HỒ GIA HÂN Tiểu học Lam Sơn, Quận 6 Khuyến khích 

80 ĐIÊU ANH THƯ Tiểu học Lê Ngọc Hân, Quận 1 Khuyến khích 

81 NGUYỄN HỒNG NGỌC Tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh Khuyến khích 

82 NGUYỄN MAI ANH Tiểu học Phong Phú 2, huyện Bình Chánh Khuyến khích 

83 VÕ ĐỨC NHÂN Tiểu học Cần Thạnh 2, huyện Cần Giờ Khuyến khích 

84 ĐOÀN NGỌC THANH XUÂN Tiểu học Hưng Việt, Quận 11 Khuyến khích 

85 TRIỆU QUỐC HÀO Tiểu học Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận Khuyến khích 

86 TRẦN LÊ QUANG NHẬT Tiểu học Lạc Hồng, quận Bình Tân Khuyến khích 

87 NGUYỄN NGỌC BẢO ANH Tiểu học Lê Thánh Tôn, Quận 4 Khuyến khích 

88 TRẦN NGỌC HOÀNG LAM Tiểu học Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi Khuyến khích 

89 TRẦN NGỌC BẢO HÂN Tiểu học Võ Thị Sáu, Quận 7 Khuyến khích 

90 THÁI KIM NGÂN Tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận Gò Vấp Khuyến khích 

91 LÊ QUỐC CƯỜNG Tiểu học Đặng Trần Côn, Quận 4 Khuyến khích 

92 LÊ HỒ BẢO NGỌC Tiểu học Bình Hòa, quận Bình Thạnh Khuyến khích 



93 VÕ PHAN QUỲNH ANH Tiểu học An Lạc 1, quận Bình Tân Khuyến khích 

94 HUỲNH THỤY XUÂN MỸ Song Ngữ Quốc Tế Canada BCIS, Quận 7 Khuyến khích 

95 LẠI VĨNH KIÊN Tiểu học Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh Khuyến khích 

96 NGUYỄN QUỐC ĐẠT Tiểu học Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận Khuyến khích 

97 NGUYỄN VÕ BẢO NGỌC THCS Tùng Thiện Vương, Quận 8 Khuyến khích 

98 TRỊNH MINH GIA AN THCS Bình Khánh, huyện Cần Giờ Khuyến khích 

99 BÙI MINH HIẾU THCS Nguyễn Thị Thập, Quận 7 Khuyến khích 

100 CHÂU PHÁT THCS Gò Vấp, quận Gò Vấp Khuyến khích 

101 HUỲNH KIM BĂNG THCS Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi Khuyến khích 

102 TRẦN VĂN LINH THƯƠNG THCS Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh Khuyến khích 

103 

NGUYỄN TRƯƠNG BẢO 

CHÂU 

THCS Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi Khuyến khích 

104 NGUYỄN HOÀNG DIỆU LINH THCS Tân Tạo, quận Bình Tân Khuyến khích 

105 NGUYỄN HUỲNH NHI THCS Đồng Khởi, Quận 1 Khuyến khích 

106 LÊ GIA LINH THCS Điện Biên, quận Bình Thạnh Khuyến khích 

107 NGUYỄN MINH HẰNG THCS Hưng Long, huyện Bình Chánh Khuyến khích 

108 HUỲNH KIM ÂN THCS Linh Đông, thành phố Thủ Đức Khuyến khích 

109 VÕ PHÚC MAI THY THCS Nguyễn Văn Quỳ, huyện Nhà Bè Khuyến khích 

110 HUỲNH KHÁNH AN THCS Phan Văn Trị, quận Gò Vấp Khuyến khích 

111 MAI XUÂN NGHI THCS Tân Tiến, huyện Củ Chi Khuyến khích 

112 VÕ THỊ TUYẾT NGÂN THCS Đông Thạnh, huyện Hóc Môn Khuyến khích 

113 NGUYỄN XUÂN HIẾU THCS Đông Thạnh, huyện Hóc Môn Khuyến khích 

114 NGUYỄN LÊ THY ĐAN THCS Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh Khuyến khích 

115 PHẠM NGUYỄN TUỆ ANH THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Khuyến khích 

116 NGUYỄN XUÂN NHI THCS Trung Mỹ Tây 1, huyện Hóc Môn Khuyến khích 

117 NGUYỄN PHI LONG THCS Chi Lăng, Quận 4 Khuyến khích 

118 NGUYỄN KIM NGỌC THCS Sương Nguyệt Anh, Quận 8 Khuyến khích 

119 VÕ LÊ KHÁNH NHI THCS Phan Bội Châu, Quận 12 Khuyến khích 

120 VÕ HÙNG DŨNG THCS Gò Vấp, quận Gò Vấp Khuyến khích 

121 TRƯƠNG HIỀN NGUYÊN THCS Đồng Khởi, quận Tân Phú Khuyến khích 

122 LÊ THÚY VÂN THCS Phong Phú, huyện Bình Chánh Khuyến khích 

123 ĐỖ GIA HÂN THCS Lê Thành Công, huyện Nhà Bè Khuyến khích 

124 PHẠM NGUYỄN BẢO PHÚC THCS Nguyễn Trãi, quận Gò Vấp Khuyến khích 

125 NGUYỄN NGỌC THỦY MIÊN  THCS Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh Khuyến khích 

126 NGÔ TRIỆU VY THPT Gia Định Khuyến khích 

127 PHẠM THANH THẢO THPT Dương Văn Thì Khuyến khích 

128 TRỊNH GIA HÂN THPT Đào Sơn Tây Khuyến khích 

129 DƯƠNG BÍCH CHÂU THPT Chuyên Lê Hồng Phong Khuyến khích 

130 LIAO YU SHAN THPT Việt Mỹ Anh Khuyến khích 



131 LÊ HOÀNG NAM THPT Bình Khánh Khuyến khích 

132 NGUYỄN MỘC LAM ANH TH, THCS, THPT Nam Mỹ Khuyến khích 

133 LÊ ĐẶNG BẢO QUYÊN Giáo dục Chuyên biệt 15/5, Quận 11 Khuyến khích 

134 

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG 

TRÂM 

Chuyên biệt Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ Khuyến khích 

135 
VŨ THẢO NGUYÊN Chuyên biệt Bình Minh, Quận Tân Phú Khuyến khích 

  

Nơi nhận:             GIÁM ĐỐC 

- Như trên;        
- Lưu: VT, GDTrH (Cường). 

  

 

Nguyễn Văn Hiếu 
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